
 

PKĐ Ô TÔ Trang 1 22-Sep-25 

 

Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh Việt Nam  
 Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Xã Cư Jút, Lâm Đồng, Việt Nam 

+84 866 22 01 21 | info@vibatco.com | www.vibatco.com 

PIN LƯU TRỮ BS2002 BS202 BS4007 BS404 BS5008 BS550 PS110 

Điện áp danh nghĩa 22.2V 25.6V 48V 48V 54V 51V 11.1V 

Dòng xả lớn nhất 50A 225A 45A 100A 45A 150A 50A 

Điện áp sạc lớn nhất 25.2V 29.2V 54.8V 54.8V 62.1V 58.4V 12.6V 

Dòng sạc lớn nhất 10A 35A 7.5A 45A 7.5A 150A 8A 

Dung lượng 8Ah 75Ah 15Ah 90Ah 15Ah 200Ah 20Ah 

Năng lượng 178Wh 1920Wh 720Wh 4320Wh 816Wh 51.7kWh 222Wh 

Khuyến cáo sử dụng 
UPS 

UPS cửa 
cuốn 

Xe golf-cart 
Xe sàn nâng 
Xe chà sàn 

Xe đạp điện 

Năng lượng 
mặt trời 
Tàu thủy 

điện 

Xe go-cart 

Năng lượng 
mặt trời 

Trạm viễn 
thông 

Bơm thuốc 
trừ sâu 

Thời lượng sử dung 

tiêu biểu 

Cửa cuốn:  

 

10-12 lần 

Xe golf-cart:  

 

10-15km  

Xe đạp điện  

 

50-60km 

Sử dụng gia 

đình:  

1/2 ngày 

Xe go-cart 

người lớn: 

40 min 

Sử dụng gia 

đình:  

3-4 ngày 

Bơm thuốc 

trừ sâu:  

4-5 h 

Kích thước D x R x C 

(mm) 

150 x 60 x 

90 

250 x 173x 

245 

200 x 150 x 

100 

520 x 240 x 

218 

350 x 150 x 

80 

800 x 800 x 

1600 

112 x 70 x 

106 

Trọng lượng        

Pin Lưu Trữ  
2025-09-10 

Lithium Storage Battery  

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

           XE SÂN GOLF      XE CHÀ SÀN  

                                                XE THANG CÔNG TRÌNH 

    XE GO-KART          XE ĐẠP ĐIỆN         XE MÁY ĐIỆN 

                    TÀU THỦY ĐIỆN 

BỘ LƯU ĐIỆN       LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN 

                                                   BƠM THUỐC TRỪ SÂU 



 

PKĐ Ô TÔ Trang 2 22-Sep-25 

 

Office: 39 street 10, The Verosa Park, Long Truong ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam  
Factory: Lot D2, Tam Thang Industrial Park, Cu Jut Commune, Lam Dong, Viet Nam 

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com 

STORAGE BATTERY BS2002 BS202 BS4007 BS404 BS5008 BS550 PS110 

Nominal Voltage 22.2V 25.6V 48V 48V 54V 51V 11.1V 

Max Discharge Amp 50A 225A 45A 100A 45A 150A 50A 

Max Charge Voltage 25.2V 29.2V 54.8V 54.8V 62.1V 58.4V 12.6V 

Max Charge Amp 10A 35A 7.5A 45A 7.5A 150A 8A 

Capacity 8Ah 75Ah 15Ah 90Ah 15Ah 200Ah 20Ah 

Energy 178Wh 1920Wh 720Wh 4320Wh 816Wh 51.7kWh 222Wh 

Recommendation of 
use 

UPS 
Rolling door 

Golf-cart 
Aerial 

platform 
Floor Cleanr 

E-bicycle 
Solar stor-

age 
E-boat 

Go-cart 

Solar stor-
age 

Telecom 
station 

Insecticide 
sprayer 

Typical time of use 
Rolling 
door: 

10-12 lần 

Golf-cart:  
 

10-15km  

E-bicycle  
 

50-60km 

Family con-
sumption  
1/2 ngày 

Adult go-
cart:  

40 min 

Family con-
sumption:  
3-4 ngày 

Insecticide 
sprayer:  

4-5 h 

Dimension L x W x H 
(mm) 

150 x 60 x 
90 

260 x 173 x 
245 

200 x 150 x 
100 

520 x 240 x 
218 

350 x 150 x 
80 

800 x 800 x 
1600 

112 x 70 x 
106 

Weight        

Pin Lưu Trữ  

2025-09-10 

Lithium Storage Battery  

SOLAR ENERGY STORAGE 

           GOLF-CART       FLOOR CLEANING CART  

                       BATTERY OPERATED AERIAL PLATFORM 

     GO-KART          ELECTRIC BYCYCLE         ELECTRIC BIKE 

                    BATTERY OPERATED MARINE BOAT 

UPS       ELECTRIC ROLLING DOOR 


